
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 235069 Cao Mỹ An 10/11/2005 Hậu Giang DH23NNA02

2 234906 Tô Hoàng Ân 06/01/2005 Cà Mau DH23YKH01

3 235073 Lâm Nguyễn Lan Anh 05/08/2005 Hậu Giang DH23NNA02

4 232703 Trần Kiều Anh 15/02/2005 Cà Mau DH23QTK01

5 232841 Đào Dương Ngọc Lệ Băng 13/12/2004 Sóc Trăng DH23QTK01

6 232917 Trần Gia Bảo 30/11/2005 Bến Tre DH23QTK01

7 235710 Đặng Đình Chương 17/09/2005 Hậu Giang DH23QTD02

8 235373 Nguyễn Quốc Đạt 11/11/2005 Sóc Trăng DH23QTK04

9 233043 Trương Lâm Vĩ Đạt 08/07/2005 Bạc Liêu DH23YKH01

10 233502 Nguyễn Quy Đức 25/11/2005 An Giang DH23YKH01

11 223109 Lê Thúy Duy 26/10/2004 Cà Mau DH22NNA04

12 226751 Nguyễn Ngọc Hân 24/02/2004 Cà Mau DH22DPT01

13 222647 Phan Nguyễn Quốc Huy 05/11/2004 Cần Thơ DH22DPT01

14 233000 Nguyễn Thị Thúy Khang 09/06/2005 Vĩnh Long DH23YKH01

15 233103 Hồ Nhật Khôi 18/11/2005 Kiên Giang DH23QTK01

16 233549 Tô Vủ Luân 26/04/2005 Cà Mau DH23YKH01

17 221007 Huỳnh Quốc Luận 02/11/2004 Cần Thơ DH22NNA04

18 233755 Nguyễn Thanh Lượng 17/03/2005 Cần Thơ DH23YKH01

19 233102 Đào Xuân Mai 15/01/2005 Trà Vinh DH23QTK01

20 226882 Trần Phú Mỹ 18/10/2004 0 DH22NNA04

21 232861 Nguyễn Ngọc Ngân 17/05/2005 Bến Tre DH23YKH01

22 235569 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 03/11/2005 Vĩnh Long DH23NNA02

23 235659 Phan Đặng Khánh Ngọc 21/07/2005 Bến Tre DH23NNA02
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24 234883 Phạm Nguyên 07/12/2005 Vĩnh Long DH23YKH06

25 232860 Lê Trọng Nguyễn 09/03/2005 Sóc Trăng DH23YKH01

26 233350 Lâm Thanh Nhân 12/06/2005 Cà Mau DH23YKH01

27 235926 Hạ Thúy Nhi 28/08/2005 An Giang DH23NNA02

28 232641 Trương Yến Nhi 10/10/2005 Kiên Giang DH23YKH01

29 233091 Võ Vương Phương Nhung 25/04/2005 An Giang DH23QTK01

30 233097 Tiết Trọng Phúc 07/04/2005 Kiên Giang DH23YKH01

31 233720 Đặng Thảo Quyên 09/10/2005 Kiên Giang DH23YKH01

32 232568 Tăng Thanh Tân 13/10/2005 An Giang DH23QTK01

33 233032 Trịnh Mạnh Thắng 20/02/2005 Bến Tre DH23QTK01

34 220931 Trần Hồng Thơi 07/04/2004 Cà Mau DH22DPT01

35 225002 Nguyễn Thị Minh Thư 09/03/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

36 236052 Nguyễn Thành Tiến 09/12/2005
Bà Rịa-

Vũng Tàu
DH23XDU01

37 233055 Phan Vĩnh Tiến 01/06/2005 Tiền Giang DH23YKH01

38 220844 Lê Ngọc Trúc 06/05/2004 Cần Thơ DH22DPT01

39 232970 Phạm Thị Thảo Vy 23/02/2005 Hậu Giang DH23QTK01

40 232876 Trần Thị Như Ý 08/05/2005 Hậu Giang DH23QTK01

41 233651 Hồ Thị Bình Yên 04/07/2005 An Giang DH23YKH01

42 233688 Phạm Lê Hồng Yến 17/03/2005 Long An DH23YKH01
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